
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 91A, Đường DB4, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

15/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÁT BÌNH DƯƠNG

3703210743

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả động vật 
sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh 
mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và 
các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai 
thác, sử dụng)

4620

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may mặc

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa 
(không chứa mùn cưa, dăm bào, bột gỗ; không chứa than đá tại 
tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hoá lỏng)

4661

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu nghành may mặc và giày dép

4669

8. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

9. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

1392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN PHÁT BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHAT BINH DUONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHAT BINH DUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.573.523
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May gia công hàng may mặc, quần áo dùng trong nội 
địa và xuất khẩu (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1410(Chính)

11. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất, may gia công vali, cặp, túi xách, ba lô, ví, 
đệm bảo hộ, dây đeo, dây nịt, túi trùm các loại bằng hàng da 
khác, giả da và vải (trừ da lông thú) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia 
công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, tái chế phế thải tại trụ sở)

1512

12. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép. Gia công vật liệu giày. 
Gia công cắt dán da, giả da. Gia công cắt, chặt, ép đế các loại. 
Gia công đế các loại

1520

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào và bảo quản tại trụ sở chính)

1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

21. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

22. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ GÁI Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Mỹ Phước, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 072178007488

2 LÊ 
TRƯỜNG 
AN

Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Mỹ Phước, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 072201002765

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       072178007488
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ GÁI Nữ

01/01/1978 Kinh Việt Nam

09/11/2022 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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